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Thông kê tình hình tiền lương năm 2024 và kế hoạch thưởng Tết năm 2025
(Kèm theo Công văn số    /LĐLĐ ngày   tháng 10 năm 2024 của Liên đoàn Lao động Thành phố)
	Loại hình doanh nghiệp






Chi tiêu
	Công ty TNHH MTV do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ
	Công ty cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước
	Doanh nghiệp, dân doanh, HTX
	Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

	1.Tiền lương thực trả cho người lao động năm 2024

	-Tổng số DN có báo cáo/Tổng số lao động
	
	
	
	

	-Mức lương cao nhất
	
	
	
	

	-Mức lương thấp nhất
	
	
	
	

	-Mức lương bình quân
	
	
	
	

	2. Dự kiến tiền thưởng cho NLĐ dịp Tết Dương lịch năm 2025 (triệu đồng/người)			

	- Tổng số DN có dự kiến thưởng/tổng số lao động
	
	
	
	

	- Mức thưởng cao nhất
	
	
	
	

	- Mức thưởng thấp nhất
	
	
	
	

	- Mức thưởng bình quân
	
	
	
	

	3. Dự kiến tiền thưởng Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025 (triệu đồng/người)

	- Tổng số DN có dự kiến thưởng/tổng số lao động
	
	
	
	

	- Mức thưởng cao nhất
	
	
	
	

	- Mức thưởng thấp nhất
	
	
	
	

	- Mức thưởng thấp nhất
	
	
	
	

	- Mức thưởng bình quân
	
	
	
	



*Ghi chú: Nếu rõ tên, địa chỉ DN có mức lương, thưởng cao nhất, thấp nhất.
	Hà Nội, ngày     tháng    năm 202
TM.BAN THƯỜNG VỤ
(Ký tên, đóng dấu)
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